
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 10, Tòa Nhà số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

103.140.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.314.000

30/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM ĐẦU TƯ VIỆT NAM

0109839192

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, cung cấp thông tin kinh 
tế và thông tin thị trường, dịch vụ đánh giá rủi ro 

6399

2. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

6619(Chính)

3. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp, sản 
phẩm và dịch vụ; và các hoạt động tư vấn khác (không bao 
gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán và thuế)

7020

4. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (trừ lấy ý kiến công 
chúng) (CPC 864, trừ 86402)

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM 
ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM INVESTORS SERVICE AND 
CREDIT RATING AGENCY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIS Rating

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 024 3926 3888 (Máy lẻ: 1056)
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
CHỨNG 
KHOÁN 
VNDIRECT

Số 1, Đường 
Nguyễn Thượng 
Hiền, Phường 
Nguyễn Du, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

0102065366

2 DRAGON 
CAPITAL 
FINANCE 
LIMITED

Maples Corporate 
Services Limited 
of PO Box 309, 
Ugland House, 
Grand Cayman, 
KY1-1104, 
Cayman Islands

Cổ phần 
phổ 
thông

1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.052.0
28

10.520.280.000 10,200
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3 CÔNG TY 
TNHH 
CHỨNG 
KHOÁN ACB

41 Mạc Đĩnh Chi, 
Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

Cổ phần 
phổ 
thông

1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

4 MOODY’S 
SINGAPORE 
PTE LTD

137 Telok Ayer 
Street #08-01, 
Singapore 
068602, 
Singapore

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

5.053.8
60

50.538.600.000 49,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.053.8
60

50.538.600.000 49,000

5 CÔNG TY 
TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN 
QUẢN LÝ NỢ 
VÀ KHAI 
THÁC TÀI 
SẢN - NGÂN 
HÀNG 
THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN 
NAM Á

SR18-SR19 
Trung tâm 
Thương mại Quy 
Nhơn, số 07 
Nguyễn Tất 
Thành, Phường 
Lý Thường Kiệt, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

0304691951
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6 CÔNG TY CỔ 
PHẦN 
CHỨNG 
KHOÁN VPS

Khu văn phòng 
Số 65 Phố Cảm 
Hội, Phường 
Đống Mác, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 MOODY’S 
SINGAPORE 
PTE LTD

137 Telok Ayer 
Street #08-01, 
Singapore 
068602, 
Singapore

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

5.053.8
60

50.538.600.000 49,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.053.8
60

50.538.600.000 49,000
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

2 DRAGON 
CAPITAL 
FINANCE 
LIMITED

Maples Corporate 
Services Limited 
of PO Box 309, 
Ugland House, 
Grand Cayman, 
KY1-1104, 
Cayman Islands

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.052.0
28

10.520.280.000 10,200

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001075005281
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 14/560/3 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 602, Toà nhà T5, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, 
Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ NGỌC QUỲNH Nam

02/09/1975 Kinh Việt Nam

11/06/2015 Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ 
liệu Quốc gia về Dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       K2243693H
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 28 Dalvey Estate #02-30 Singapore 259548, Singapore
Địa chỉ liên lạc: 28 Dalvey Estate #02-30 Singapore 259548, Singapore

Họ và tên:   CHEN HOCK SOON SIMON Nam

30/08/1979 Singapore

03/08/2021 Bộ Nội vụ Singapore

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:
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